
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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KẾ HOẠCH 

Dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 1123/SCT-QLTM, ngày 11/5/2023 của Sở Công 

Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa 

phòng chống thiên tai năm 2023. 

 UBND thành phố Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng 

chống thiên tai năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau: 

 1. Mục đích, yêu cầu 

 1.1. Mục đích 

- Đảm bảo chủ động dự trữ và cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân 

dân trong trường hợp xảy ra thiên tai, bão lụt trong mùa mưa bão năm 2023.  

- Góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an sinh 

xã hội trên địa bàn thành phố. 

1.2. Yêu cầu 

- Thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”(huy động lực lượng tại chỗ, 

phương tiện tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, chỉ huy tại chỗ), chủ động phòng 

tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.  

- Dự trữ các mặt hàng thiết yếu, vật tư đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời 

nhu yếu phẩm, vật tư phục vụ cho nhân dân tại các vùng bị chia cắt do thiên tai 

và nhanh chóng khắc phục hậu quả sau thiên tai.Hàng hóa phải đảm bảo về chất 

lượng, nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả ổn định. 

- Hỗ trợ kịp thời các khó khăn của các đơn vị cung ứng, vận chuyển giao 

nhận hàng,…đảm bảo lưu thông thông suốt. 

- Tăng cường công tác quản lý thị trường trong đợt thiên tai, kịp thời ngăn 

chặn và có biện pháp xử lý tình trạng đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại và 

tung tin đồn thất thiệt nhằm lợi dụng tình hình thiên tai để trục lợi của một số cá 

nhân, tổ chức gây ảnh hưởng xấu đến thị trường. 

Tuyên truyền, giáo dục cung cấp kiến thức về phòng chống thiên tai và 

tác động của thiên tai đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân trên địa 

bàn. 

- Chủ động, ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai và tình hình 

dịch bệnh Covid-19 hiện đang tái diễn trở lại. 
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2. Nhu cầu về hàng hóa thiết yếu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng khi 

xảy khi có thiên tai xảy ra:  

2.1. Phương án cân đối cung cầu: 

Căn cứ theo số liệu dân số (362.061 người) của thành phố, UBND thành 

phố Vũng Tàu dự báo nhu cầu tiêu thụ tối thiểu các mặt hàng thiết yếu trong 

điều kiện thời tiết bình thường bình quân trong 01 ngày. Trên cơ sở dự báo tổng 

mức nhu cầu tiêu dùng tối thiểu trên địa bàn thành phố trong 30 ngày, UBND 

thành phố Vũng Tàu xây dựng phương án phòng chống thiên tai và dự trữ, cung 

cấp các mặt hàng tiêu dùng, vật tư thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống 

thiên tai, cụ thể: 

- Nhu cầu tiêu dùng bình quân 01 ngày: 181 tấn/ngày (trong đó: gạo 172 

tấn; lương thực khác: 109 tấn); và 94.154 thùng/ngày (trong đó: mì ăn liền: 

45.258 thùng; lương khô: 21.724 thùng; nước uống: 30.172 thùng) 

- Nhu cầu tiêu dùng bình quân 30 ngày: 5.431 tấn (trong đó: gạo 2.172 

tấn; lương thực khác: 3.259 tấn); và 2.914.592 thùng (trong đó: mì ăn liền: 

1.357.729 thùng; lương khô: 651.710 thùng; nước uống: 905.153 thùng) 

- Ngoài ra, dự báo nhu cầu thiết yếu trong 30 ngày về nhiên liệu: 

2.715.457 lít (xăng: 1.357.729 lít, dầu Diezen: 678.864 lít, Dầu hỏa: 678.864 

lít); vật liệu xây dựng: 36.206 tấn (Đinh vít: 18.103 tấn, dây thép: 18.103 tấn), 

1.810.306 tấm (905.153 tấm tôn lợp, 905.153 tấm lợp vật liệu khác) và hàng 

hóa khác: 724.122 triệu đồng. 

Khả năng đáp ứng cung cầu hàng hóa, các mặt hàng, vật tư thiết yếu phục 

vụ cho công tác phòng chống thiên tai đủ đáp ứng trong vòng 30 ngày (Trên địa 

bàn với 20 doanh nghiệp kinh doanh lương thực, thực phẩm, chất đốt với hệ 

thống gần 200 đại lý và cửa hàng gas và gạo, số lượng gạo dự trữ khoảng từ 

200-400 tấn, là nguồn dự phòng trước khi có lượng lương thực, thực phẩm từ TP 

Hồ Chí Minh và các tỉnh chuyển về cứu trợ. 

 (Đính kèm bảng cân đối cung cầu theo bảng chi tiết)  

2.2. Về nguồn cung ứng hàng hóa  

* Đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm: 

Trên địa bàn thành phố Vũng Tàu hiện nay ngoài các Kho hàng tại 3Siêu 

thị, chuỗi cửa hàng Bách hóa Xanh (18 cửa hàng), Vinmart+ (19 cửa hàng), 

chuỗi cửa hàng của Circle K (19 cửa hàng ), BRG Mart Vũng Tàu (4 cửa hàng), 

Cửa hàng gạo Dung, Gạo Thái Hùng, Gạo Thái Hiền, cửa hàng Thành Lập, cửa 

hàng Minh Châu, Công ty TNHH Hồng Thanh, Trứng sạch Phú Sỹ…còn có các 

nhà phân phối, các cửa hàng bán lẻ tại các chợ và các đại lý lương thực, thực 

phẩm, các cửa hàng gạo, Gas trên địa bàn,... Hệ thống các Siêu thị, Trung tâm 

thương mại đảm bảo hàng hóa dự trữ tăng từ 2 đến 3 lần so với ngày thường đáp 

ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. 
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Ngoài ra còn có nguồn hàng mua của các tỉnh khác: Miền Tây, Đà lạt, các 

huyện trong địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu….  

 * Đối với mặt hàng vật liệu xây dựng: 

+ Mạng lưới phân phối: Các cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn 

thành phố Vũng Tàu và nhập từ công ty sản xuất lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, 

Đồng Nai, Bình Dương.  

 * Xăng dầu: Các kho xăng dầu, các cửa hàng xăng dầu (99 cửa hàng: 56 

trên mặt đất, 43 trên mặt nước) và 96 cửa hàng bán LPG chaitrên địa bàn thành 

phố. 

3. Giải pháp thực hiện: 

3.1. Liên kết, kết nối các nguồn cung cấp hàng hóa: 

- Phối hợp sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết 

nối các nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm, điều phối tiêu thụ sản phẩm. 

- Kết nối các mạnh thường quân, các nhà tài trợ, thiện nguyện chung tay 

cùng Thành phố hỗ trợ cho người dân tại khu vực vùng sâu, vùng xa, người 

nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… 

3.2. Chủ động xây dựng, dự trữ hàng hóa: 

- UBND thành phố, UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch, tổ chức 

triển khai kế hoạch, phương án, cách thức dự trữ, số lượng hàng hóa, vật tư thiết 

yếu, vận chuyển và cung ứng kịp thời cho các khu vực khi xảy ra thiên tai. 

- Phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh lương thực, thực phẩm thiết 

yếu, kinh doanh phân phối xăng dầu trên địa bànthành phố chủ động xây dựng 

kế hoạch dự trữ hàng hóa, xăng dầu, LPG chai để sẵn sàng cung ứng, điều hòa 

phục vụ khi có thiên tai xảy ra. 

3.3. Chuẩn bị các phương án hỗ trợ khi có tình huống thiên tai: 

 - Cấp thành phố: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp 

với các phòng Kinh tế, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, phòng Tài 

chính – Kế hoạch, phòng Y tế, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Phòng 

Quản lý đô thị, Hội Chữ thập đỏ... hỗ trợ phục vụ cứu trợ lương thực, thực 

phẩm, thuốc men và nước uống cho người dân khi thiên tai xảy ra. 

- Cấp phường, xã: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã phối 

hợp với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của phường, xã, các đoàn thể chính 

trị - xã hội, lực lượng dân quân tự vệ, các khu phố, tổ dân phố... dự phòng số 

lượng lương thực, thực phẩm sử dụng trong công tác phòng tránh thiên tai  của 

địa phương theo phương châm “bốn tại chỗ”hỗ trợ cứu trợ lương thực, thực 

phẩm, thuốc men và nước uống đến người dân 

 3.4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiếm soát thị trường, kịp thời phát hiện 

các hành vi đầu cơ găm hàng, không niêm yết và bán quá giá niêm yết, gian lận 

thương mại… 
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4. Tổ chức thực hiện: 

 4.1. Phòng Kinh tế 

 - Tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến của bão.Tham mưu, ban hành 

văn bản cảnh báo bão gửi các đơn vị, cơ sở trọng điểm. Rà soát lại các phương 

án đã xây dựng để đối phó với bão. 

 - Chủ động phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ngành, đơn vị liên 

quan nắm chắc tình hình để đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa 

thiết yếu đầy đủ cho nhân dân, không để đứt gãy chuỗi cung ứng.Kịp thời tham 

mưu tình hình cung – cầu và đề xuất các giải pháp liên quan trong thời gian xảy 

ra thiên tai lũ lụt.  

- Kiểm tra, rà soát lượng hàng hóa vật tư thiết yếu (gạo, mì ăn liền, lương 

khô, nước uống đóng chai, đường, sữa, xi măng, tôn lợp mái, xăng dầu, gas…) 

hiện có tại các nhà phân phối, các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn. 

- Tăng cường phối hợp Đội quản lý thị trường số 2 kiểm tra, kiểm soát thị 

trường; giám sát và xử lý (nếu có) đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cửa 

hàng có hành vi đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý đối với các mặt hàng 

lương thực, thực phẩm thiết yếu. 

 4.2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thông tin và 

Thể thao Thành phố:  

 Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nhằm hỗ trợ khách du 

lịch trên địa bàn khi có thiên tai xảy ra. Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông 

tin về diễn biến thiên tai đến cơ quan, địa phương nhằm đảm bảo an toàn các 

công trình di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn Thành phố. Phối hợp các đơn vị 

viễn thông trên địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác 

chỉ đạo phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả thiên tai. 

4.3. UBND các phường, xã 

 - Tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến của bão.Xây dựng phương án 

Phòng, chống bão, lụt đến tận tổ dân phố, khi có bão xảy ra phải triển khai kịp 

thời phương án, nắm chắc các hộ dân, số người, nơi đi, nơi đến, khẩn cấp sơ tán 

người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí nơi ở cho dân theo phương án 

đã xây dựng, tổ chức cấp cứu kịp thời người bị nạn, triển khai ngay phương án 

cứu hộ, cứu trợ đảm bảo không để dân bị đói, rét, giữ vững thông tin liên lạc 

thống nhất cho việc chỉ huy PCTT.  

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương xây dựng kế hoạch dự 

phòng tại chỗ, phương án dự trữ và cung ứng hàng hóa, nhất là các mặt hàng 

thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nước uống, nhóm mặt hàng nhiên liệu, vật 

liệu xây dựng…trong các tình huống xảy ra mưa, lũ khi địa bàn bị chia cắt. 

- Phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu, Hội chữ thập đỏ thành phố Vũng Tàutổ 

chứccứu trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men và nước uống đến người dân khi 

bị lũ lụt cô lập, ách tắc giao thông. 
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 4.4. Đội quản lý thị trường số 2 

Chủ động kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm pháp luật như đầu cơ, găm hàng, kinh doanh hàng giả, hàng 

không rõ nguồn gốc, gian lận thương mại… 

 4.5. Điện lực thành phố Vũng Tàu 

 - Theo dõi sát các bản tin thời tiết và diễn biến của bão, chủ động xử lý 

các tình huống phát sinh do thiên tai. 

 - Kiểm tra, khai quang hành lang lưới điện cao áp, không để cây cao có 

khả năng ngã, đổ vào đường dây gây sự cố. 

 - Tổ chức kiểm tra các tuyến đường dây tải điện để rà soát và xử lý các 

tồn tại trong kết cấu lưới điện, khắc phục các trụ điện có dấu hiệu xuống cấp, 

ngã đổ; kiểm tra xử lý dây chằng trụ điện, thanh giằng, móng chân trụ, hệ thống 

tiếp địa chống sét, mương cáp đặc biệt là các khu vực xung yếu, ven sông, ven 

biển. 

 - Rà soát các chủng loại, số lượng vật tư dự trữ, phương tiện, dụng cụ cứu 

hộ công trình khi có sự cố. 

 - Kiểm tra, duy trì hệ thống thông tin liên lạc giữa trụ sở với các chi 

nhánh, các trạm biến áp, các đội quản lý lưới điện. 

  4.6. Ban quản lý các chợ, Siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, các chuỗi cửa hàng bán lẻ trên địa bàn: 

 - Theo dõi sát các bản tin thời tiết và diễn biến của bão. 

 - Kiểm tra, chuẩn bị vật tư phục vụ chằng chống nhà cửa, hệ thống phòng 

cháy chữa cháy, hệ thống thoát nước khu vực chợ, trung tâm thương mại. 

 - Khuyến cáo các hộ kinh doanh, bộ phận thu mua tăng cường cân đối 

cung – cầu hàng hóa nhu yếu phẩm như gạo, thịt, cá, rau, củ, quả, trứng, mì ăn 

liền, lương khô, đường, sữa (trên cơ sở bảng cân đối cung cầu của UBND thành 

phố Vũng Tàu), ..…để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường. Thực hiện việc 

niêm yết giá và bán hàng, cung ứng dịch vụ theo giá niêm yết chấp hành đúng 

quy định của Nhà nước về quản lý giá. 

- Khuyến khích các các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn chủ động dự trữ nguồn hàng nhất là mặt hàng thiết yếu để cung ứng kịp thời 

cho người dân khi có sự cố xảy ra. Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các đơn vị, đảm bảo lưu thông phân phối, cung ứng đủ các loại hàng hóa dịch vụ 

thiết yếu, đặc biệt là mì ăn liền, gạo, muối, nước đóng chai, xăng dầu, vật liệu 

xây dựng, chăn, bạt che mưa...chú trọng khâu vận chuyển lưu thông hàng hóa về 

các đại lý, điểm bán hàng trên địa bà trong thời gian trước, trong và sau bão, lũ. 

 - Kiểm tra, duy trì hệ thống thông tin liên lạc giữa các chợ, Siêu thị, Trung 

tâm thương mại với chính quyền địa phương. 
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 4.7. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố Vũng Tàu: 

 Chủ trì phối hợp với các tổ chức Đoàn thể, kết nối các mạnh thường quân, 

các nhà tài trợ, thiện nguyện chung tay cùng Thành phố hỗ trợ cho người dân để 

ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân trong vùng bị thiên tai. 

  5. Khắc phục sự cố sau thiên tai: 

 - UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo các phòng ban, các cơ quan đơn vị 

huy động nhân lực, vật lực nhanh chóng khắc phục sự cố do bão, lũ gây ra, 

nhanh chóng thống kê tình hình thiệt hại, kiểm tra các khu vực bị thiệt hại lớn, 

có biện pháp hỗ trợ kịp thời. 

 - Kiểm tra, đôn đốc Điện lực thành phố Vũng Tàu nhanh chóng khôi phục 

hệ thống cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, có kế hoạch cụ thể ưu tiên cấp 

điện cho một số cơ quan hành chính sự nghiệp quan trọng. 

 - Đội quản lý thị trường số 2 phối hợp các Phòng Tài chính – Kế hoạch, 

Kinh tế, Y tế, Công an thành phố, rà soát, kiểm tra việc niêm yết công khai giá 

hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là hàng hóa nhu yếu phẩm để 

ngăn ngừa tình trạng tăng giá đột biến làm mất ổn định thị trường.Thống kê, báo 

cáo hàng ngày, kịp thời về giá, nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, nhu yếu 

phẩm cần thiết trên địa bàn thành phố. 

 - Đôn đốc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các siêu thị, chợ, trung tâm 

thương mại nhanh chóng khắc phục và ổn định sản xuất.Cung cấp thông tin nhu 

cầu hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết trên địa bàn thành phố và đề nghị các nhà 

phân phối lớn ở các thành phố, các huyện lân cận nhanh chóng đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng sau bão. 

 Trên đây là Kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 2023 

của thành phố Vũng Tàu ./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Công Thương (b/c);  

- Ban chỉ huy PCTT & TKCN Tỉnh (b/c);  
- TTr.Thành ủy (b/c); 

- Chủ Tịch, các PCT.UBND TPVT; 

- UBMT TQVN và các đoàn thể TPVT; 

- Các phòng ban, đơn vị thuộc TPVT (t/h); 
- UBND các phường, xã (t/h); 

- Điện lực TPVT, Đội QLTT số 2 (t/h); 

- BQL các chợ, siêu thị, TTTM (t/h); 
- Lưu: VT,TH. 

    

 

 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Thuấn 
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